
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 961 -0.9 -5.8 -33.9 10.1 1.5 3,869,370      

VN30 Index 957 -1.5 -5.3 -36.2 8.2 1.5 2,815,183      

VN Midcap 994 1.1 -15.1 -52.0 7.4 0.8 201,953         

VN Smallcap 994 1.1 -15.1 -52.0 7.4 0.8 201,953         

HNX Index 192 0.8 -11.5 -57.6 12.2 1.1 220,788         

UpCom 68 0.7 -13.9 -40.3 10.8 1.2 909,763         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Bất động sản -2.0 -14.2 -43.7 0.6 13.6 1.7 811,003         
Nguyên vật liệu 0.6 -16.4 -55.2 -55.9 4.3 1.0 239,640         
Hàng Tiêu dùng 1.0 1.1 -19.6 -16.2 16.8 2.9 567,083         
Công nghiệp 1.4 -14.6 -39.2 -38.4 12.0 1.2 177,921         
Tài chính -0.1 -10.3 -50.7 -50.3 7.9 1.3 129,382         
Tiện ích Cộng đồng -1.4 0.6 0.2 -2.8 19.2 2.5 294,820         
Ngân hàng -1.4 3.1 -28.5 -25.1 9.2 1.6 1,284,468      

Công nghệ Thông tin -1.5 -6.9 -16.3 -18.0 17.7 3.2 87,561           

Dược phẩm và Y tế 0.3 -5.4 -23.5 -19.1 14.6 2.0 29,072           

Dịch vụ Tiêu dùng -2.2 -17.9 -37.1 -36.9 n.a 3.0 166,569         

Dầu khí 1.2 -22.6 -51.1 -54.8 13.9 1.6 39,567           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 108           0.6 0.9 -3.9 -0.5 12.5 12.1
USD/JPY 141           0.7 1.1 -4.2 2.8 22.9 23.1
USD/CNY 7               0.6 1.3 -1.0 4.6 12.7 12.2
KRW/USD 1,355        1.1 2.2 -5.9 1.1 14.0 14.3
EUR/USD 1               0.8 0.9 -3.7 -2.9 11.1 9.7
USD/VND 24,829     0.1 0.1 0.6 6.1 8.8 9.5
Dầu Thô 80             -0.5 -7.2 -6.3 -12.2 6.0 4.7
Xăng 240           -0.9 -5.1 -9.9 -20.5 7.6 8.5
Khí đốt 6               -0.3 5.9 26.7 -32.7 68.5 24.1
Than 343           2.6 5.1 -11.4 -17.0 102.5 125.2
Vàng 1,740        -0.6 -1.7 5.0 0.2 -4.9 -3.6
Thép cuộn 3,848        -0.4 0.2 -0.7 -2.8 -19.0 -17.4

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Giằng co"

▶ Thị trường chứng khoán giảm điểm nhẹ trong 
phiên hôm nay. Đa số nhóm ngành giao dịch trong 
sắc đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
8.68 điểm (-0.90%), đạt 960.65 điểm; ngược lại HNX-
Index tăng 1.53 điểm (+0.80%), đạt 192.40 điểm. 
Thanh khoản toàn thị trường đạt 8.7 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 597 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 36.73 tỷ đồng, tập trung ở 
VPB, HPG.
▶ GVR (+7.00%), SAB (+1.90%), VNM (+1.17%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VCB (-1.96%), VIC (-2.44%), GAS (-
2.62%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hầu hết các nhóm ngành giao dịch cân bằng 
trong phiên hôm nay. Công nghiệp, Dầu khí, Hàng 
tiêu dùng là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất BCG, 
PLC, VNM.
▶  Góc nhìn kỹ thuật: Tín hiệu giằng co quay trở lại 
khi lực bán chốt lời chiếm ưu thế đã đẩy chỉ số đóng 
cửa trong sắc đỏ. Khớp lệnh sụt giảm trở lại dưới 
mức bình quân 20 phiên thể hiện sự thận trọng của 
giới đầu tư. Dù vậy, chỉ số vẫn duy trì trên ngưỡng 
MA10 ngày quanh khu vực 960 điểm cho thấy sự cân 
bằng. Chỉ báo MACD đã cắt lên đường tín hiệu, cùng 
với RSI phục hồi tốt sẽ củng cố thêm cho xu hướng. 
Chiến lược có lẽ thiên về nắm giữ, dòng tiền sẽ khá 
phân hóa thời gian tới.
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

NLG – Bất động sản: HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long mới đây đã thông qua chủ trương 
mua lại cổ phiếu quỹ, tổng giá trị tối đa là 1,000 tỷ đồng, được trích từ nguồn lợi nhuận 
chưa phân phối của công ty. Sau thông tin doanh nghiệp muốn giảm vốn điều lệ, cổ 
phiếu NLG bật tăng trần trong phiên sáng 21/11.
Trong tháng 11 này, NLG sẽ mở bán phân khu Central Park thuộc đại dự án Khu đô thị 
Waterpoint, Long An, dự kiến doanh số đạt khoảng 700 tỷ đồng. Đến tháng 12, Công ty 
sẽ tiếp tục mở bán Phase 2C của dự án Izumi City với doanh số ước tính khoảng 750 tỷ 
đồng. Ngoài ra, trong giai đoạn cuối năm 2022, NLG sẽ thực hiện chuyển nhượng 50% 
vốn góp tại dự án Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và 
một số đối tác chiến lược khác. Doanh thu từ thương vụ chuyển nhượng ước tính vào 
khoảng 1,300 tỷ đồng, lãi sau thuế 350 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Đầu tư Nam Long - NLG

1) VIC -  Bất động sản: Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (thuộc Tập đoàn Vingroup) chính thức làm lễ động thổ dự án nhà máy 
liên doanh sản xuất Pin Lithium VINES – GOTION tại khu kinh tế Vũng Áng, thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 6,329 
tỷ đồng. Trong đó, 2,405 tỷ đồng là nguồn vốn của nhà đầu tư, 3,924 đồng từ nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, tổ chức khác. 
Ngoài ra, VinFast đã đạt được thỏa thuận với Autonomy - công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe lớn nhất của Mỹ để cung cấp hơn 2,500 
chiếc. Cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng liên tục 6 phiên và chính thức lấy lại mốc vốn hóa 10 tỷ đô vào phiên ngày 17/11.

2) DCM – Hóa chất: Quỹ thành viên do Dragon Capital quản lý vừa mua vào tổng cộng 1,184,700 cổ phiếu của CTCP Phân bón Dầu khí Cà 
Mau. Cụ thể, hai thành viên của Quỹ ngoại Dragon Capital là CTBC Vietnam Equity Fund và Norges Bank đã mua lần lượt 300,000 cổ phiếu 
và 884,700 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DCM mà Dragon Capital nắm giữ thay đổi từ 26,363,400 đơn vị lên 27,548,100 đơn 
vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi từ 4.98% lên 5.20%. Với tỷ lệ sở hữu mới này, nhóm quỹ Dragon Capital đã góp mặt trong danh sách cổ 
đông lớn của Đạm Cà Mau.

3) PAT – Hóa chất: Ngày 20/12, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (Công ty con của Hóa chất Đức Giang) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ 
tức năm 2022. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10,000 đồng. Như 
vậy, với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ chi tương ứng 250 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/20/2022 11/21/2022 TB 1 tuần
1 Hóa chất 2.9 843               670              651                   

2 Xây dựng và Vật liệu -8.6 421               322              352                   

3 Bất động sản -9.9 1,930            1,499           1,663                

4 Thực phẩm và đồ uống -20.2 911               615              770                   

5 Truyền thông -20.4 1                   1                   2                        

6 Tài nguyên Cơ bản -20.6 1,938            763              960                   

7 Dịch vụ tài chính -26.8 1,494            795              1,086                

8 Ô tô và phụ tùng -27.1 119               65                89                      

9 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -31.9 183               134              197                   
10 Bán lẻ -32.5 370               228              338                   

11 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -32.8 454               255              379                   

12 Ngân hàng -33.1 2,222            1,670           2,496                

13 Hàng cá nhân & Gia dụng -33.7 134               75                113                   

14 Y tế -35.1 19                 12                18                      

15 Dầu khí -38.6 175               84                137                   

16 Bảo hiểm -44.6 69                 43                77                      

17 Công nghệ Thông tin -49.6 107               77                152                   

DIG DIC Corp Bất động sản 12,700        6.7 17.1 -84.0 38                     372.1            
DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất 51,100        -6.9 -10.7 -30.7 20                     376.6            
NLG BĐS Nam Long Bất động sản 23,050        7.0 21.6 -64.1 58                     127.0            
EIB Eximbank Ngân hàng 18,050        -7.0 -19.8 -46.4 21                     234.4            

KHG BĐS Khải Hoàn Land Bất động sản 4,560          0.2 4.6 -68.3 237                   28.5              
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 4,200          6.9 21.4 -80.5 108                   35.6              
HAG Hoàng Anh Gia Lai Thực phẩm và đồ uống 7,750          6.9 21.7 -41.7 13                     127.7            
KDC Tập đoàn KIDO Thực phẩm và đồ uống 59,000        0.5 -1.8 9.3 24                     53.0              
DHC Đông Hải Bến Tre Tài nguyên Cơ bản 36,000        2.7 0.4 -59.6 34                     35.6              
GVR Tập đoàn CN Cao su VN Hóa chất 13,000        7.0 20.9 -64.8 26                     36.3              
DCM Đạm Cà Mau Hóa chất 25,450        -2.9 -4.1 -30.7 7                       108.3            
AAA An Phát Bioplastics Hóa chất 7,000          6.1 14.6 -65.3 21                     31.5              
SAM SAM Holdings Công nghệ Thông tin 6,190          6.9 -4.9 -73.9 46                     13.7              
APH Tập đoàn An Phát Holdings Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 7,250          6.9 21.6 -75.6 24                     20.5              
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 3,950          6.8 4.8 -75.3 248                   5.4                

TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 30,600.0 2.3 5.5 -12.6 6.4 30.60
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 4,200.0 6.9 21.4 -80.5 14.7 4.20
PTC Xây lắp Bưu Điện PTIC Xây dựng và Vật liệu 4,670.0 6.9 13.3 -78.3 10.0 4.67
TDH Thủ Đức House Bất động sản 2,950.0 6.9 11.3 -77.8 10.8 2.95
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 3,950.0 6.8 4.8 -75.3 6.4 3.95
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình Hóa chất 1,750.0 6.7 17.4 -79.0 12.4 1.75
KHG BĐS Khải Hoàn Land Bất động sản 4,560.0 0.2 4.6 -68.3 2.4 4.56
DHM Khoáng sản Dương Hiếu Tài nguyên Cơ bản 10,000.0 0.0 -2.0 -16.7 -0.3 10.00
TNA XNK Thiên Nam Tài nguyên Cơ bản 5,800.0 -6.9 -6.5 -65.7 -6.0 5.80

KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 9,600.0 -2.0 -9.9 -47.5 -4.7 9.60

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
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(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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